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1 Giảng viên cơ hữu theo 
ngành

a Khối ngành I

Ngành...

b Khối ngành II

Ngành...

c Khối ngành III

Ngành Tài chính -  
Ngân hàng 43 1 5 17 20

Ngành Kế toán 22 0 4 7 10 1

Ngành QTKD 50 1 6 29 14

Ngành QTDVDL & 
Lữ hành 7 0 0 2 4 1

Luật Kinh tế 25 0 0 7 11 7

d Khối ngành IV

Ngành...

đ Khối ngành V

Ngành CNKTCT Xây 
dựng 15 1 0 1 13

Ngành CNTT 28 0 0 2 19 7
Ngành KT Điện, ĐT 7 0 0 1 5 1
Ngành CNTP 10 0 1 0 9



Ngành NTTS 11 0 0 1 10

Ngành Thú Y 6 0 1 1 4

e Khối ngành VI

Ngành Dược 221 1 4 15 84 117

Ngành Điều dưỡng 67 0 0 2 20 45

f Khối ngành VII

Ngành Kỹ thuật MT 4 1 0 3 0

Ngành QLĐĐ 10 1 0 3 6

Ngành QLTNMT 6 0 1 0 5

Ngành Ngôn ngữ Anh 26 0 0 4 18 4

Ngành Văn học 9 0 0 1 7 1

Ngành Việt Nam học 9 0 0 1 5 3

2 Giảng viên cơ hữu 
môn chung 27 1 2 2 21 1
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